
STT Họ Tên Mã Lớp SV Tên ĐTMG Mức giảm
1 Bùi Linh Nga DH48KNC02 CTB3/4 100 %
2 Võ Nguyễn Thiên Hương DH48KN001 C.TNLĐ, BNN 50 %
3 Lê Thị Quỳnh Hoa DH48KO001 CBB2/3 100 %
4 Lê Nguyễn Dạ Thảo DH48INFN1 CMM 100 %
5 Tô Nguyễn Anh Quân DH48KN006 CTB1/4 100 %
6 Nguyễn Châu Anh DH48KN006 CTB1/4 100 %
7 Ngô Thanh Trang DH48KN004 CTB3/4 100 %
8 Nguyễn Thành Phúc Luân DH48KN007 CTB4/4 100 %
9 Đỗ Quỳnh Hương DH48KN004 CTB4/4 100 %

10 Trần Thị Thúy Ngân DH48KO001 VS, DTTS 70 %
11 Trần Ngọc Minh Thư DH49LM0001 BTTT 100 %
12 Huỳnh Ngọc Hiếu DH49MTP001 BTTT 100 %
13 Trần Hồ Kim Ngân DH49AV0003 BTTT 100 %
14 Võ Thị Khánh Hòa DH49AD0006 BTTT 100 %
15 Phan Thị Mỹ Linh DH49TK0001 BTTT 100 %
16 Nguyễn Phương Anh DH49BV0001 BTTT 100 %
17 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DH49IB0005 C.TNLĐ, BNN 50 %
18 Nguyễn Phú Thăng DH49IBP004 C.TNLĐ, BNN 50 %
19 Nguyễn Võ Quỳnh Ly DH49FN0003 C.TNLĐ, BNN 50 %
20 Lê Nguyễn Minh Nguyệt DH49IFP001 C.TNLĐ, BNN 50 %
21 Trần Thùy Linh DH49DD0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
22 Nguyễn Quang Duy DH49FN0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
23 Lê Lộc Phúc Tiên DH49EE0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
24 Trần Đài Trang DH49AUP002 C.TNLĐ, BNN 50 %
25 Châu Anh Thư DH49KO0001 CBB2/3 100 %
26 Đàm Quế Anh DH49TSP001 CBB2/3 100 %
27 Mai Thị Thúy Liểu DH49FI0001 CBB2/3 100 %
28 Phạm Thu Hường DH49EE0002 CBB2/3 100 %
29 Doãn Thị Quỳnh Anh DH49IB0005 CBB3/3 100 %
30 Trần Minh Hoàng DH49IB0006 CĐHH 100 %
31 Phạm Mai Phương DH49EL0002 CLS 100 %
32 Thái Thanh Phương DH49EM0001 CMM 100 %
33 Đỗ Thị Xuân Lộc DH49TA0002 CMM 100 %
34 Võ Ngọc Hồng Hoa DH49AD0002 CMM 100 %
35 Trần Đức Mạnh DH49IFP001 CTB1/4 100 %
36 Nguyễn Thị Thảo DH49KN0006 CTB1/4 100 %
37 Trần Thị Thùy Trang DH49IBP004 CTB2/4 100 %
38 Trần Phạm Phương Thảo DH49EL0001 CTB2/4 100 %
39 Trần Khoa Thanh Trúc DH49KSP001 CTB3/4 100 %
40 Nguyễn Diệp Quang Khánh DH49KNP003 CTB3/4 100 %
41 Hà Thị Hồng Ngọc DH49FN0003 CTB3/4 100 %
42 Hồ Thị Yến Như DH49IBP001 CTB3/4 100 %
43 Mai Thị Cẩm Như DH49FN0005 CTB4/4 100 %
44 Trần Thị Ngọc Liên DH49AV0002 CTB4/4 100 %



45 Nguyễn Hoàng Khánh Linh DH49AD0006 CTB4/4 100 %
46 Nguyễn Hồng Đức DH49AD0006 CTB4/4 100 %
47 Nguyễn Thị Hà Giang DH49MR0002 CTB4/4 100 %
48 Trần Ngọc Xuân Nhi DH49TA0002 VS, DTTS 70 %
49 Quách Thị Mỹ Duyên DH49KO0001 VS, DTTS 70 %
50 Sơn Thị Ngọc Thúy DH49EE0002 VS, DTTS 70 %
51 Lý Nhật Tiến DH49AD0008 VS, DTTS 70 %
52 Lý Trọng Điền DH49KN0001 VS, DTTS 70 %
53 Danh Bình Tính DH49SE0001 VS, DTTS 70 %
54 Trần Ngọc Tuyết Nghi DH49IB0002 VS, DTTS 70 %
55 Lâm Chí Thật DH49ADP004 VS, DTTS 70 %
56 Nguyễn Phụng Quỳnh DH49FEP001 VS, DTTS 70 %
57 Lâm Mỹ Ái DH49KN0001 VS, DTTS 70 %
58 Ngô Khả Vy DH49KM0001 VS, DTTS 70 %
59 Chu Hà Nhi DH49HR0003 VS, DTTS 70 %
60 Hoàng Việt Phú DH49AD0006 VS, DTTS 70 %
61 Lương Quốc An DH49AD0008 VS, DTTS 70 %
62 Hà Khánh Đan DH49ELP002 VS, DTTS 70 %
63 Lê Hương Giang DH49EE0002 VS, DTTS 70 %
64 Bùi Thị Ngọc Hảo DH49KO0001 VS, DTTS 70 %
65 Tè Thị Hồng Đào DH49MR0002 VS, DTTS 70 %
66 Kiên Ngọc Hân DH49LM0001 VS, DTTS 70 %
67 Ka Hảo DH49MR0002 VS, DTTS 70 %
68 Phạm Nguyễn Quốc An DH49IBUF01 CĐHH 100 %
69 Nguyễn Thị Phi Nhung DH49MARF02 CTB3/4 100 %
70 Nguyễn Lâm Tâm Như DH50HR0002 BTTT 100 %
71 Trương Nguyễn Lan Thanh DH50FN0003 BTTT 100 %
72 Đặng Khánh Huyền DH50KM0002 C.TNLĐ, BNN 50 %
73 Đào Thị Như Hảo DH50FNP003 C.TNLĐ, BNN 50 %
74 Lê Thị Bảo Ngọc DH50TS0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
75 Lưu Thiên Ngân DH50TSP001 C.TNLĐ, BNN 50 %
76 Ngô Thị Thu Duyên DH50SE0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
77 Trần Phương Thảo DH50IBP001 C.TNLĐ, BNN 50 %
78 Hoàng Thảo Hương DH50NH0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
79 Bùi Thị Hồng Nhi DH50IBF001 C.TNLĐ, BNN 50 %
80 Lê Thị Kim Nga DH50SC0001 CBB1/3 100 %
81 Văn Thị Phương Linh DH50AD0004 CBB2/3 100 %
82 Dương Thái Huyền Loan DH50NH0002 CĐHH 100 %
83 Hồ Trần Quỳnh Mai DH50NH0003 CLS 100 %
84 Bùi Thị Yến Ngân DH50KO0001 CMM 100 %
85 Bùi Đình Tiến Dũng DH50SCP001 CTB2/4 100 %
86 Bùi Nguyễn Phương Anh DH50KMF001 CTB3/4 100 %
87 Đỗ Nguyễn Phương Minh DH50CCAP01 CTB3/4 100 %
88 Trần Trang Hiên DH50AUP002 CTB3/4 100 %
89 Vũ Thế Mạnh DH50DBP001 CTB3/4 100 %



90 Lê Kiều Anh DH50NH0001 CTB4/4 100 %
91 Đỗ Ngọc Hải Trường DH50SC0001 CTB4/4 100 %
92 Tào Thị Tường Vy DH50IB0003 CTB4/4 100 %
93 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH50QBP001 CTB4/4 100 %
94 Trần Nguyễn Anh Đức DH50HR0002 CTB4/4 100 %
95 Nguyễn Thái Hoàng DH50AUF001 CTB4/4 100 %
96 Lê Trương Tú Phụng DH50IB0005 VS, DTTS 70 %
97 Kiên Thị Lan Anh DH50KM0002 VS, DTTS 70 %
98 Liêng Trầm Nhật Thăng DH50KM0003 VS, DTTS 70 %
99 Thạch Thị Bích Như DH50IF0001 VS, DTTS 70 %

100 Khưu Trần Bảo Châu DH50EM0001 VS, DTTS 70 %
101 Vũ Đức Duy DH50LM0001 VS, DTTS 70 %
102 Lưu Phúc Khánh DH50KM0003 VS, DTTS 70 %
103 Đinh Minh Triết DH50EM0001 VS, DTTS 70 %
104 Huỳnh Thuận Hỷ DH50FI0001 VS, DTTS 70 %
105 Kim Si Vách Tha DH50KN0008 VS, DTTS 70 %
106 Thạch Lê Ngọc Châu DH50CY0001 VS, DTTS 70 %
107 Chiêm Thiết Kha DH50NH0003 VS, DTTS 70 %
108 Nông Ngọc Diệu DH50IB0003 VS, DTTS 70 %
109 Lý Thu Uyên DH50ARLM01 VS, DTTS 70 %
110 Đồng Phúc Tuấn Kiệt DH50FNP003 VS, DTTS 70 %
111 H Nia Niê DH50FN0005 VS, DTTS 70 %
112 Hoàng Lệ Thủy Nguyên DH50IB0004 VS, DTTS 70 %
113 Hoàng Thị Thiên Lý DH50RE0002 VS, DTTS 70 %
114 Nguyễn Thị Bảo Châu DH50EE0002 VS, DTTS 70 %
115 Chau Si Kim DH50IF0001 VS, DTTS 70 %
116 Trần Quốc Bảo DH50EE0002 VS, DTTS 70 %
117 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền DH50IBUF10 C.TNLĐ, BNN 50 %
118 Phạm Công Vĩ Tuyến DH51CCAP01 BTTT 100 %
119 Nguyễn Ngọc Tuyết DH51RE0002 BTTT 100 %
120 Trần Phan Kiều Anh DH51AUP001 BTTT 100 %
121 Đỗ Thị Ngọc Huyền DH51PM0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
122 Võ Ngọc Ngân Thảo DH51FE0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
123 Tôn Thất Lộc DH51IT0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
124 Trần Thanh Trường DH51TA0002 C.TNLĐ, BNN 50 %
125 Ngô Thị Vy DH51IB0004 C.TNLĐ, BNN 50 %
126 Lê Hoàng Anh Thơ DH51IS0002 C.TNLĐ, BNN 50 %
127 Trần Thảo Nguyên DH51MR0001 C.TNLĐ, BNN 50 %
128 Phạm Thanh Hằng DH51KN0010 C.TNLĐ, BNN 50 %
129 Trương Thị Hồng Chương DH51AUF001 CLS 100 %
130 Nguyễn Hữu Lộc DH51IV0003 CTB1/4 100 %
131 Vũ Ban Mai DH51IS0001 CTB4/4 100 %
132 Nguyễn Quốc Lộc DH51CY0001 CTB4/4 100 %
133 Phạm Ngọc Yến Nhi DH51KN0008 CTB4/4 100 %
134 Nguyễn Chánh Hưng DH51BA0005 CTB4/4 100 %



135 Nguyễn Văn Hoàng DH51NH0001 CTB4/4 100 %
136 Nguyễn Quỳnh Chi DH51LQ0001 CTB4/4 100 %
137 Trần Ngọc Hồng Linh DH51FI0001 CTB4/4 100 %
138 Phan Võ Đình Đạt DH51MR0001 CTB4/4 100 %
139 Hiên Na Vy DH51IB0004 VS, DTTS 70 %
140 Châu Kiều Nghĩa DH51ECO001 VS, DTTS 70 %
141 Lai Tú Trang DH51IB0004 VS, DTTS 70 %
142 Tô Anh Tần DH51CS0001 VS, DTTS 70 %
143 Vương Khả Ánh DH51EE0002 VS, DTTS 70 %
144 Đinh Thị Mỹ Hòa DH51PM0001 VS, DTTS 70 %
145 Trần Thị Mỹ Lệ DH51PM0001 VS, DTTS 70 %
146 Nông Thị Minh Trang DH51BA0004 VS, DTTS 70 %
147 Hồ Nguyễn Phước Tân DH51IB0003 VS, DTTS 70 %
148 Lý Khánh Ly DH51BA0006 VS, DTTS 70 %
149 Lâm Thị Chanh Tri DH51LM0001 VS, DTTS 70 %
150 Đặng Thị Nhàn LT29.1IB02 CBB2/3 100 %
151 Nguyễn Mai Thảo Hiền LT29.1IB02 CTB4/4 100 %
152 Lâm Đạt Nhân LT29.1AD02 CTB4/4 100 %
153 Võ Thị Thùy Dương LT30.2LM01 CTB3/4 100 %
154 Phan Đặng Hoài Danh LT30.2KN01 CTB4/4 100 %
155 Nguyễn Lan Anh LT30.3AD01 CTB2/4 100 %
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